CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
(Ngành Giáo dục Mầm non)

1. Họ và tên sinh viên:……………………………Ngày sinh: ….../…...…/………
2.	Mã sinh viên:………………………….....…….Ngành đào tạo:………………..
3. Lĩnh vực giáo dục……………………………   Tại lớp: …………………….....
4. Tên hoạt động….……….………………………………………………………..
5.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
6.	Trường thực tập:………………………………………………………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	[bookmark: _Hlk187049301]
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Vận dụng kỹ năng dạy học tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

	

1.Kế hoạch tổ chức
(2,5 điểm)

	Kế hoạch dạy học được trình bày đúng biểu mẫu quy định
	0,5
	

	
	Xác định tên bài học; MĐYC (bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ) phù hợp với chủ đề, chủ điểm, độ tuổi *
	0,5
	

	
	Mỗi hoạt động được thể hiện rõ nội dung phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài học, điều kiện thực tế của trường MN và độ tuổi của trẻ *
	0,5
	

	
	Thiết kế các phương pháp tích cực hoá hoạt động của trẻ *
	0,5
	

	
	Thiết kế đa dạng các hình thức hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	

2. Tổ chức hoạt động học cho trẻ
(5,0 điểm)
	Quản lý tốt hoạt động của trẻ và thời gian của giờ học * 
	0,5
	

	
	Tổ chức các hoạt động giúp trẻ nắm nội dung bài học đầy đủ và phù hợp *
	1,0
	

	
	Vận dụng đúng các phương pháp dạy học tích cực cho các hoạt động học của trẻ *
	1,0
	

	
	Sử dụng các hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn trẻ *
	1,0
	

	
	Bao quát trẻ, quan tâm trẻ cá biệt *
	0,5
	

	
	Tác phong sư phạm phù hợp *
	0,5
	

	
	Ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý *
	0,5
	

	3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động dạy học
(2,5 điểm)
	Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên *
	1,0
	

	
	Trẻ tham gia tích cực các hoạt động học tập *
	1,0
	

	
	Trẻ thể hiện đã tiếp nhận được kiến thức, kỹ năng, đạt được mục tiêu của bài học *
	0,5
	

	
	Tổng điểm:
	10
	


 (Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG TRẺ
(Ngành Giáo dục Mầm non)

1. Họ và tên sinh viên:…… …………………………Ngày sinh: ….../…...…/……
2.	Mã sinh viên:………… ………………….........….Ngành đào tạo:……………..
3. Hoạt động: .…….………………………    ………Tại lớp: ……………………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Vận dụng các kỹ năng tổ chức hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non

	




1. Tổ chức thể dục sáng cho trẻ
(2,0 điểm)
	Chuẩn bị cho hoạt động: Xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu, đúng chủ đề, Cấu trúc phù hợp, rõ ràng. Phương tiện dạy học đầy đủ, phù hợp, đảm bảo vệ sinh và an toàn, bố trí gọn gàng, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Khởi động: đúng độ tuổi, đúng kỹ thuật, đủ thời gian, nội dung phù hợp với yêu cầu lứa tuổi, gây được hứng thú cho trẻ *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Trọng động: Lựa chọn tổ hợp bài tập phát triển chung phù hợp, Cô làm mẫu chính xác, đẹp, đứng vị trí phù hợp. Hướng dẫn các cháu thực hiện bài tập chính xác, đẹp, đúng phương pháp, đủ thời gian cần thiết *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Hồi tĩnh: Đúng nội dung, biết đưa cơ thể của trẻ từ trạng thái động về hồi tĩnh 1 cách hợp lý. Đủ thời gian quy định *
	0,5
	

	





2. Tổ chức bữa ăn cho trẻ     (3,0 điểm)
	· Chuẩn bị: Sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi của trẻ một cách khoa học; Chuẩn bị chu đáo các vật dụng cần thiết; Nhận đúng và đủ khẩu phần ăn của trẻ trong lớp *
	0,5
	

	
	Tổ chức: Tạo hứng thú cho trẻ trước giờ ăn và giới thiệu các món ăn, ích lợi các món ăn cho trẻ. Kiểm tra thức ăn trước khi chia khẩu phần cho trẻ. Chia khẩu phần ăn hợp lí cho từng trẻ *
	0,5
	

	
	Quá trình trẻ ăn, cô bao quát tất cả nhóm trẻ và có thái độ ứng xử linh hoạt, biết nhắc nhở và động viên các cháu ăn tốt. Chú ý hơn đến những trẻ ăn ít, ăn chậm và thêm canh, rau cho các cháu thừa cân*
	0,5
	

	
	- Chú ý rèn luyện các hành vi văn hóa - vệ sinh của trẻ trong quá trình tổ chức bữa ăn *
	0,5
	

	
	Sau khi trẻ ăn xong; thu dọn đồ dùng nhanh, gọn, sạch sẽ; nhắc nhở các cháu xếp đồ dùng vào nơi quy định*
	0,5
	

	
	- Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tác phong nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo *
	0,5
	

	



3. Tổ chức giấc ngủ cho trẻ  (2,0 điểm)
	· Chuẩn bị: Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ, chăn gối đầy đủ, sạch sẽ *
	0,5
	

	
	- Nhắc nhở, tổ chức cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Nhắc nhở trẻ biết thu dọn chỗ ngủ sau khi ngủ dậy *
	0,5
	

	
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ trước giờ ngủ bằng bài thơ hoặc trò chuyện và nói lời chúc trẻ ngủ ngon giấc*
	0,5
	

	
	- Bao quát trẻ tốt. Biết đặc điểm riêng của mỗi trẻ trong quá trình ngủ để xử lý nhanh các tình huống liên quan đến giấc ngủ của trẻ *
	0,5
	

	

4. Tổ chức vệ sinh cá nhân cho trẻ
(3,0 điểm)
	Chuẩn bị: đồ dùng; thiết bị đầy đủ, sạch sẽ cho trẻ rửa tay; rửa mặt; vệ sinh *
	0,5
	

	
	- Hướng dẫn cho trẻ thao tác rửa mặt đúng trình tự, đúng kỹ thuật *
	0,5
	

	
	- Hướng dẫn cho trẻ thao tác rửa tay đúng trình tự, đúng kỹ thuật *
	0,5
	

	
	- Bao quát tốt, hỗ trợ những trẻ đặc biệt *
	0,5
	

	
	- Đảm bảo thời gian/cháu theo độ tuổi *
	0,5
	

	
	- Thái độ ân cần, dịu dàng, vui vẻ *
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên:……………………………Ngày sinh: ….../…...…/………
2.	Mã sinh viên:…………………….…………….Ngành đào tạo:………………...
3. Hoạt động: .………………………,,, …………Tại lớp: ………………………..
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập: ………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức giáo dục trẻ

	

1.Ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục trẻ
(3,0 điểm)
	Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng để soạn thảo kế hoạch giáo dục trẻ (Word, Excel, PowerPoint) *
	0,5
	

	
	Sử dụng các nguồn tài nguyên số để hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục; tìm kiếm thông tin tài liệu dạy học*
	0,5
	

	
	Biết sử dụng phần mềm quản lý trẻ, lớp học*
	0,5
	

	
	Biết sử dụng các phần mềm thiết kế hoạt động dạy học (Canva, Paint…)*
	0,5
	

	
	ƯDCNTT linh hoạt, sáng tạo trong các bài dạy*
	0,5
	

	
	Tích cực, chủ động trong quá trình ƯDCNTT vào các hoạt động giáo dục trẻ*
	0,5
	

	



2. Thiết kế, sử dụng thiết bị; đồ dùng đồ chơi trong giáo dục trẻ
(7,0 điểm)
	Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi; phương tiện dạy học đầy đủ cho các trẻ và cho từng hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	
	Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi; phương tiện dạy học phù hợp với độ tuổi và nội dung các hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi đảm bảo tính thẩm mỹ* 
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi, thiết bị đảm bảo tính an toàn *
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi mang tính sáng tạo
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi sử dụng đa dạng nguyên vật liệu*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi chú trọng sử dụng nguyên liệu tự nhiên, tái chế*
	0,5
	

	
	Kỹ thuật làm đồ dùng đồ chơi độc đáo, phong phú*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi có áp dụng kỹ thuật hiện đại*
	0,5
	

	
	Sắp xếp đồ dùng đồ chơi khoa học, gọn gàng*
	0,5
	

	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy mang lại sự tò mò hấp dẫn trong quá trình tổ chức hoạt động*
	1,0
	

	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học hỗ trợ hiệu quả nội dung bài học trong quá trình tổ chức hoạt động*
	1,0
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG HỢP TÁC
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên: ……………………………Ngày sinh: ….../…...…/……
2.	Mã sinh viên:……………………………......….Ngành đào tạo:………………
3. Hoạt động: .………………………….…………Tại lớp: ………………………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá

	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Thể hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non

	1.Xác định mục đích, nhiệm vụ; phương pháp làm việc của nhóm
(2,0 điểm)
	Thiết lập nhóm; công tác tổ chức nhóm: bầu nhóm trưởng; tổ chức họp nhóm hiệu quả
	0,5
	

	
	Xác định rõ ràng, đầy đủ mục đích của nhóm trong đợt thực tập*.
	0,5
	

	
	Xác định các nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục đích*
	0,5
	

	
	Xác định các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả*
	0,5
	

	

2. Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ của nhóm (3,0 điểm)

	Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm rõ ràng phù hợp*
	0,5
	

	
	Phân công nhiệm vụ phù hợp, rõ ràng cho từng thành viên*
	0,5
	

	
	Các sản phẩm của từng tiểu nhóm/cá nhân rõ ràng; đúng yêu cầu*
	0,5
	

	
	Đưa ra được các mốc thời gian phù hợp với nhiệm vụ/sản phẩm*
	0,5
	

	
	Kế hoạch thể hiện rõ sự hợp tác các các thành viên trong mỗi sản phẩm*
	0,5
	

	
	Có kế hoạch đánh giá hoạt động của nhóm/cá nhân phù hợp*
	0,5
	

	3. Phối hợp thực hiện trong quá trình hoạt động nhóm
(2,0 điểm)
	Tích cực hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ*
	0,5
	

	
	Chủ động tương tác phối hợp với các thành viên trong nhóm*
	0,5
	

	
	Kiểm tra, giám sát để có sản phẩm chất lượng*
	0,5
	

	
	
Hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ*
	
0,5
	

	

4. Kết quả thực hiện hoạt động nhóm
(3,0 điểm)
	Hoàn thành các sản phẩm theo quy định*
	0,5
	

	
	Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời*
	0,5
	

	
	Đề xuất được các giải pháp/đánh giá cải thiện
	0,5
	

	
	Thể hiện sự tôn trọng trong ứng xử *
	0,5
	

	
	Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau*
	0,5
	

	
	Tích cực kết nối, trao đổi và chấp nhận các ý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ*
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên:…………………………Ngày sinh: ….../…...…/…....……
2.	Mã sinh viên:………………………………..Ngành đào tạo:…………....……...
3. Hoạt động: .…………………………………Tại lớp: ………………..…………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Thể hiện được phong cách và đạo đức nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non

	1.Có tác phong làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non (2,0 điểm)
	Trang phục đầu tóc gọn gàng; sạch sẽ; lịch sự; phù hợp với công việc GVMN*
	0,5
	

	
	Đúng giờ, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động*
	0,5
	

	
	Tác phong sư phạm phù hợp*
	0,5
	

	
	Chuẩn mực; gương mẫu; lịch sự trong các hoạt động*
	0,5
	

	
2.Có cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non
(3,0 điểm)

	Có phương pháp làm việc khoa học *
	0,5
	

	
	Phân bổ thời gian thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả*
	0,5
	

	
	Chủ động trong thực hiện các công việc *
	0,5
	

	
	Sáng tạo trong quá trình thực tập*
	0,5
	

	
	Phối hợp hiệu quả với các đối tượng trong quá trình thực hiện*
	0,5
	

	
	Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ em *
	0,5
	

	3.Ứng xử sư phạm phù hợp với các bên liên quan trong trường mầm non
(2,0 điểm)
	Ứng xử phù hợp với trẻ*
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với phụ huynh *
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với giáo viên và nhân viên trong nhà trường *
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với khách đến trường; các đối tượng liên quan khác*
	0,5
	

	


4. Đạo đức nhà giáo
(3,0 điểm)
	Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo *
	0,5
	

	
	Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo *
	0,5
	

	
	Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp 
	0,5
	

	
	Thể hiện sự tôn trọng trong ứng xử *
	0,5
	

	
	Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau*
	0,5
	

	
	Có ý thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non *
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)


